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Contraindication:Allergytoingredients, pregnant
women; people with colourless urine, ene

anaemia,thirstyyindeficiency.

Usage anddosage:

  

   
ý ChốngTỶ Dịứng với thành phần của bài

thuốc, phụ nữ có thai;người tiểuđường, tiểu nhạt,
thiếu máu, háo khát.

Liểu Dùng và báchDùng:
ae .viên,ngày 3 lần;đợt dùng 10-20

thánghyluhơnvỡ bệnh mãn...
g quà ti

tận T0 3Ì n.
lu dùng như ¡ lớn.
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Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng
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ChốngChỉĐịnh: Dịứng vớithành phần củabàithuốc,phụ BaoQuan:Noikhômái dưới
nữcóthai;ngườitiểu đường,tiểunhạt,thiếumáu, háokhát. ụ TiêuChuẩn:TCCS Km
SDK: SốLôSx:
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH

KIM TIÊN THẢO

Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng
Để Xa Tầm Tay Trẻ Em

Thông Báo Ngay Cho Bác Sĩ Hoặc Dược Sỹ

Những Tác Dụng Không Mong Muốn Gặp Phải Khi Sử Dụng Thuốc

THÀNH PHÀN: Mỗi viên nang chứa:
- Cao khô Kim tién thao (Extractum Herba Desmodii styracifolii)  0.28g

(Tuong tng: Kim tién thao (Herba Desmodii styracifolii ) 4,0g)

- Tá duge (Lactose, magnesi stearat, ethanol 96%) vira du 01 vién

DANG BAO CHÉ: Viên nang cứng

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hop 1 chai 60 vién nang cing, hdp 10 vi x 10 viên nang cứng

TÁC DỤNG: Thông lâm (bài sỏi và chất cặn). lợi mật. lợi tiêu.

CHỈ ĐỊNH: Tình trạng sỏi và viêm đường tiết niệu, đường mật (sỏi (hận, sỏi mật, sỏi bàng quang

và chứng tiểu gắt, tiều khó)

LIEU DUNG - CACH DUNG:

- Người lớn: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần; đợt dùng 10-20 ngày với bệnh cấp, 3-6

tháng hay lâu hơn với bệnh mãn. y/

- Tré em: + Từ 2- 5 tuôi : Uống 0,5 viên/lần, ngày 3 lần \

+ Từ 6 -12 tuổi : Uống 1 viên/ lần, ngày 3 lần. Ỳ

+ Trên 12 tuổi : Liều dùng như người lớn.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH: Dị ứng với thành phần của bài thuốc, phụ nữ có thai; người tiểu đường, tiêu

nhạt, thiếu máu, háo khát.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON: Chua thay tac dung không mong muốn.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Khi dùng thuốc này nên tránh thuốc xổ, nhuận tràng

ANH HUONG CUA THUOC DOI VỚI CÔNG VIỆC (người vận hành máy móc, đang lái tàu xe,

người làm việc trên cao và các trường hợp khác): Chưa ghi nhận được báo cáo phản ứng bất lợi.

KHI MOT LAN QUEN DUNG THUOC: Uéng thém1 liéu trong thời gian ké tiép

QUA LIEU:

- _ Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:Day bung.

-  Cach xu tri khi quá liều: Khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo thì giảm liều hoặc ngưng dùng và

uống thêm nước gừng.

THAM VẤN BÁC SĨ: Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sĩ

CHÚ Ý: Khi dùng thuốc, nếu thấy có dấu hiệu người nóng, tiểu ít, tiểu gắt phải uống nhiều nước

dừa, ăn chè đậu đen, các loại thứcăn mát, nhiều nước. Với các bệnh nhân có tiền sử viêm loét dạ dày

ta nên uống thuốc sau khi ăn 30 phút.

BẢO QUAN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°tát

HẠN DUNG: 24 thang ké tir ngay sản xuat

TIEU CHUAN: TCCS

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:

CÔNG TY TNHH VANXUÂN _

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

ĐT/Fax: (08) 37624848 Website: vanxuanpharma
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` HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC CHO CÁN BỘ Y TẾ

KIM TIEN THẢO

THÀNH PHÀN: Mỗi viên nang chứa:
- Cao khé Kim tién thao (Extractum Herba Desmodii styracifolii) 0,28g

(Tương ứng: Kim tién thao (Herba Desmodii styracifolii ) 4,0g)
- Tá dugc (Lactose, magnesi stearat, ethanol 96%) vira du 01 vién

DANG BÀO CHẾ: Viên nang cứng
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp I chai 60 viên nang cứng, hộp 10 vi x 10 viên nang cứng
TÁC DỤNG: Thông lâm (bài sỏi và chát cặn). lợi mật, lợi tiểu.
CHỈ ĐỊNH: Tình trạng sỏi và viêm đường tiết niệu, đường mật (sởi fhận, sỏi mật, sỏi bàng

quang và chứng tiểu gắt, tiểu khó)

LIEU DUNG - CACH DUNG:

- Người lớn: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần; đợt dùng 10-20 ngày với bệnh cấp, 3-6
tháng hay lâu hơn với bệnh mãn.

- Trẻ em: VV
+ Từ 2- 5 tuôi : Uống 0,5 viên/lần, ngày 3 lần \
+ Tur 6 -12 tuôi : Uống 1 viên/ lần, ngày 3 lần.
+ Trên I2tuổi  : Liều dùng như người lớn.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH: Dị ứng với thành phần của bài thuốc, phụ nữ có thai; người tiểu đường,
tiểu nhạt, thiếu máu, háo khát.
TƯƠNG TÁC THUỐC: Khi dùng thuốc này nên tránh thuốc xổ, nhuận tràng
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN: Chưa thấy tác dụng không mong muốn.

QUA LIEU:
- Nhitng dau hiéu va triệu chứng khi dung thuốc quá liều: Day bung.

- _ Cách xử trí khi quá liều: Khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo thì giảm liều hoặc ngưng dùng

và uống thêm nước gừng.
CHÚ Ý: Khi dùng thuốc, nếu thấy có dấu hiệu người nóng, tiểu ít,
nước dừa, ăn chè đậu đen, các loại thức ăn mát, nhiều nước. Với cá

loét dạ dày ta nên uống thuốc sau khi ăn 30 phút.
BẢO QUAN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

TIEU CHUAN: TCCS
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Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng t lv UQ.CUC TRƯỞNG

P.TRUONG RF

CONG TY TNHH VAN XUAN

231 Chién Luge, khu phố 18, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phó Hồ Chí Minh

Sản xuất tại: Đường số 3, Cụm CN Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Dugas

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An fer
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